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BẢNG CHÀO GIÁ SƠN MYKOLOR TOUCH 2025
KHU VỰC: TỪ QUẢNG BÌNH ĐẾN CÀ MAU (Áp dụng từ ngày 01/01/2025)

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM
ĐVT

(Thùng/Lon)
BAO BÌ
(Lít/kg)

GIÁ BÁN
(sau VAT)

Lon

Lon

Thùng

Thùng

1L

4,5L

15L

18L

307.000

1.190.000

4.078.000

4.731.000

1

Lon 1L

4,5L

384.000

1.780.000

2

Lon

Thùng

4,5L

18L

1.605.000

5.963.000

3

Lon

Thùng

4,5L

18L

1.784.000

6.627.000

4

Lon

Lon

Thùng

1L

4,5L

15L

335.000

1.450.000

4.638.000

5

Lon

Thùng

4,5L

15L

1.216.000

4.108.000

7

Lon

Lon

Thùng

1L

4,5L

18L

228.000

1.015.000

3.504.000

8

Lon

Lon

Thùng

1L

4,5L

18L

195.000

839.000

2.826.000

9

Lon

Lon

Thùng

Thùng

1L

4,5L

15L

18L

145.000

666.000

1.704.000

1.947.000

MYKOLOR TOUCH LOW ODOR
SƠN NỘI THẤT CAO CẤP MÙI TỰ NHIÊN

MYKOLOR TOUCH SPEED COAT 2 IN 1 MATTE FOR INT 
SƠN NỘI THẤT CAO CẤP ĐA NĂNG 2 TRONG 1 BÓNG MỜ

MYKOLOR TOUCH SPEED COAT 2 IN 1 SATIN FOR INT
SƠN NỘI THẤT CAO CẤP ĐA NĂNG 2 TRONG 1 SIÊU BÓNG

MYKOLOR TOUCH PREMIUM FINISH FOR INT
SƠN NƯỚC NỘI THẤT CAO CẤP BÓNG HOÀN HẢO

MYKOLOR TOUCH NEO-MATTE FOR INT          
SƠN NƯỚC NỘI THẤT CAO CẤP BÓNG MỜ

MYKOLOR TOUCH SEMIGLOSS FOR INT
SƠN NƯỚC NỘI THẤT BÓNG SEMI

MYKOLOR TOUCH CLEANKOT 
SƠN NỘI THẤT LAU CHÙI HIỆU QUẢ

MYKOLOR TOUCH CLASSIC 
SƠN NỘI THẤT CAO CẤP

MYKOLOR TOUCH ILKA 
SƠN NỘI THẤT ILKA

- Chùi rửa được.
- Độ che phủ cao, mịn màng
và bóng.
- Nhẹ mùi và bám dính cao
- Bảo vệ 6 năm.

- KHÔNG CẦN SƠN LÓT
- Chùi rửa tối ưu.
- Khả năng kháng kiềm bền màu.
- Khả năng chống nước cao.

- KHÔNG CẦN SƠN LÓT
- Màng sơn bóng, Chùi rửa tối ưu.
- Khả năng kháng kiềm bền màu.
- Khả năng chống nước cao, chống
nấm mốc.

- Chùi rửa được.
- Độ bám dính và che phủ cao
- Chống rong rêu và nấm mốc. 
- Màng sơn siêu bóng
- Bảo vệ 5 năm.

- Chùi rửa được.
- Độ bám dính và độ phủ cao.
- Chống rong rêu và nấm mốc. 
- Màng sơn bóng mờ
- Bảo vệ 5 năm.

- Chùi rửa được.
- Độ bám dính và độ phủ cao.
- Chống rong rêu và nấm mốc. 
- Màng sơn bóng mờ
- Bảo vệ 5 năm.

- Độ che phủ cao. 
- Chùi rửa được. 
- Láng mịn. 

- Độ bám dính cao. 
- Độ che phủ cao. 
- Chống rong rêu và nấm mốc.

- Độ bám dính cao. 
- Độ che phủ cao. 
- Chống rong rêu và nấm mốc.

Lon

SƠN NGOẠI THẤT

 

1

Lon

Lon

1L

4,5L

634.000

2.766.000

MYKOLOR TOUCH UV PROTECT FOR EXT
SƠN NGOẠI THẤT CAO CẤP CHỐNG BÁM BẨN,
CHỐNG PHAI MÀU

- Chống phai màu, độ phủ cao. 
- Chống rong rêu và nấm mốc. 
- Chống bám bẩn, chùi rửa tối đa. 
- Kháng tia cực tím, giảm lượng nhiệt hấp thụ. 
- Ngăn vệt nước chảy ố và chống thấm nước.
- Bảo vệ 6 năm.

2

Lon

Lon

1L

4,5L

625.000

2.724.000

MYKOLOR TOUCH ULTRA 
SƠN NGOẠI THẤT CAO CẤP CHỐNG BÁM BẨN

- Độ phủ cao, bóng và mịn màng. 
- Chống rong rêu và nấm mốc. 
- Chống bám bẩn, chùi rửa tối ưu. 
- Bảo vệ 6 năm.

3

Lon

Lon

Thùng

1L

4,5L

18L

396.000

1.828.000

6.728.000

MYKOLOR TOUCH SEMIGLOSS FOR EXTERIOR
SƠN NƯỚC NGOẠI THẤT BÓNG SEMI

- Màng sơn bóng, mịn,
chùi rửa được. 
- Độ che phủ cao. 
- Chống rong rêu và nấm mốc.
- Chóng bám bụi.
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Lon

Lon

Thùng

Thùng

1L

4,5L

15L

18L

296.000

1.306.000

3.863.000

4.486.000

MYKOLOR TOUCH SHINY 
SƠN NƯỚC NGOẠI THẤT CAO CẤP

- Độ che phủ cao. 
- Chống rong rêu và nấm mốc. 
- Láng mịn, bóng nhẹ. 
- Chùi rửa được. 
- Chống thấm nước.

SƠN SIÊU TRẮNG SÁNG, DÙNG CHO TRẦN NỘI NGOẠI THẤT

 

1

Lon 4,5L

18L

639.000

2.020.000

MYKOLOR TOUCH SPECIAL WHITE FOR CEILING FINISH 
SƠN SIÊU TRẮNG ĐẶT BIỆT - DÀNH RIÊNG CHO TRẦN

- Màu sắc Siêu Trắng.
- Độ phủ cao. 
- Dễ thi công. Thùng

SƠN CHỐNG THẤM

 

1

Lon 3,5L

18L

773.000

2.913.000

MYKOLOR TOUCH TERRACED HOUSE EDITION FOR EXT          
SƠN CHỐNG THẤM NHÀ LIỀN KỀ MÀU GHI NGOẠI THẤT
CAO CẤP Thùng

2

Lon

Thùng

Thùng

3L

15L

18L

849.000

3.742.000

4.303.000

MYKOLOR TOUCH WATER SEAL T1000 
SƠN CHỐNG THẤM CHUYÊN DỤNG TRỰC TIẾP
TƯỜNG T1000

3

Lon 4,5L

18L

966.000

3.495.000

MYKOLOR TOUCH WATERPROOF 
SƠN CHỐNG THẤM GỐC XI MĂNG

Thùng

SƠN LÓT

 

1

Lon 4,5L

18L

1.277.000

4.504.000

MYKOLOR TOUCH DELUXE PRIMER FOR EXTERIOR 
SƠN LÓT NGOẠI THẤT ĐẶC BIỆT SIÊU KHÁNG KIỀM,
KHÁNG MUỐI Thùng

2 Lon 4,5L 1.545.000
MYKOLOR TOUCH ANTI DAMP SEALER FOR EXT & INT.
SƠN LÓT CHỐNG THẤM NGƯỚC NỘI NGOẠI THẤT CAO CẤP

3

Lon 4,5L

18L

1.206.000

4.229.000

MYKOLOR TOUCH DOUBLE PROOF FOR EXT & INT. 
SƠN LÓT CHỐNG THẤM CHỐNG KIỀM CHUYÊN DỤNG

Thùng

4

Lon 4,5L

18L

1.239.000

4.319.000

MYKOLOR TOUCH ALKALI SEAL FOR EXT
SƠN LÓT CHỐNG KIỀM NGOẠI THẤT CAO CẤP  

Thùng

5

Lon

Thùng

Thùng

4,5L

15L

18L

829.000

2.629.000

3.092.000

MYKOLOR TOUCH ALKALI SEAL FOR INT
SƠN LÓT CHỐNG KIỀM NỘI THẤT CAO CẤP  

BỘ TRÉT TƯỜNG

 

1 Bao 40kg 407.000
MYKOLOR TOUCH POWDER PUTTY FOR INTERIOR 
BỘT TRÉT TƯỜNG NỘI THẤT CAO CẤP

2 Thùng 20kg 470.000
MYKOLOR TOUCH HI - FILLER FOR EXTERIOR 
BỘT TRÉT TƯỜNG NGOẠI THẤT CAO CẤP

3 Bao 40kg 466.000
MYKOLOR TOUCH POWDER PUTTY FOR INT & EXT
BỘT TRÉT TƯỜNG NỘI NGOẠI THẤT CAO CẤP

4 Bao 40kg 336.000
MYKOLOR TOUCH SOFT PUTTY FOR INTERIOR
BỘT TRÉT TƯỜNG NỘI THẤT CAO CẤP

- Chống thấm từ bên ngoài vào. 
- Màng sơn có độ co giãn và bám dính tốt
- Chống rêu mốc
-Dùng cho sân thượng,sàn bê tông, chân
tường ngoại thất

- Chống thấm từ bên ngoài vào. 
- Ngăn nước thấm từ bên trong ra. 
- Chống kiềm và rêu mốc, ngăn bụi
bấm bẩn. 
- MÀU SẮC PHONG PHÚ. 

- Kết hợp với xi măng tỉ lệ 1:1 
- Chống thấm nước. 
- Độ bám dính cao. 
- Dễ sử dụng.

- Siêu kháng kiềm, kháng muối 
- Độ bám dính cao. 
- Non Toxic

- Chống thấm ngược, độ bám dính cực tốt.
- Khả năng kháng kiềm & kháng nước cao.

- Chống thấm từ trong ra. 
- Chống thấm từ ngoài vào. 
- Kháng kiềm tốt. 
- Độ bám dính cao.

- Mau khô 30 phút. 
- Độ bám dính cao.
- Độ phủ cao. 
- Chống kiềm

- Trắng, mịn, dẻo
- Che lấp khe nứt nhỏ 
- Tạo bề mặt láng mịn.
- Dễ thi công.

GHI CHÚ:
- Bảng giá trên bao gồm 10% thuế VAT.
- Tất cả sản phẩm trên đều có đặc tính: thân thiện môi trường, Không chứa kim loại nặng, Hàm lượng V.O.C thấp và không chứa Phóc Môn.
- Dung tích sản phẩm trên đã được tính khi pha màu, và có thể chênh lệch so với thực tế khi pha các màu sắc đậm nhạt khác nhau.

CÔNG TY 4 ORANGES CO., LTD - NHÃN HIỆU MYKOLOR NANA

HUỲNH ANH KHOA
 GIÁM ĐỐC KINH DOANH - MIỀN NAM VÀ MIỀN TRUNG
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